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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
       s : 46 /2023/HNGĐ-ST 

N   : 11-8-2023 

Vv: Tra h chấp Hô   hâ  v   ia đì h 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 
 

                                           

- Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Trầ  Thị Thu Hiề  

- Các Hội thẩm nhân dân:             Ông N u ễ  Sỹ Quâ  

                                      Ông  ùi Vă  Hồ   

-                 : Ho    Thị Hoa– Thư    To      hâ  dâ  t  h H  

Tĩ h. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   ỉ       ĩ                   o                         

ô   N u ễ  Vă  Qu ết - Kiểm s t viê . 

 Ngày 11 tháng 8  ăm 2023 tại trụ sở To      hâ  dâ  t  h H  Tĩ h mở 

phiên toà Hôn nhân gia đì h   t    s  th m cô    hai vụ    thụ    s  

76/2023/TLST - HNGĐ      23 tháng 5  ăm 2023 về việc “Tra h chấp hôn 

 hâ   ia đì h”. Theo Qu ết đị h đưa vụ    ra   t    phiê  tòa dâ  sự s  th m 

s : 61/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 26 tháng 7  ăm 2023 gi a c c đư ng sự: 

  - Họ tê    u ê  đ  : Dư    Cô   L, sinh ngày: 26/9/1984. HKTT: thôn 

Tiế  Gia  ,  ã Đồng Môn, thành ph  H  Tĩ h, t  h H  Tĩ h. Hiệ   a  đa   

sinh s ng và làm việc tại CH Liê  ba   Đức. (Yêu cầu xét x  vắng mặt) 

 - Họ tên bị đ  :  Ngô Thị N, sinh ngày: 14/9/1986. Địa ch : thôn Tiến 

Gia  ,  ã Đồng Môn, thành ph  H  Tĩ h, t  h H  Tĩ h (Có mặt) 

NỘI D NG V  ÁN 

  Theo nội dung Đơn khởi kiện, Bản tự khai, tại phiên tòa sơ thẩm nguyên 

đơn anh Dương Công L trình bày:   

 - Về quan hệ hôn nhân: anh Dư    Cô   L và chị Ngô Thị N đă       ết 

hôn trê  c  sở tự nguyện, không bị ép buộc, lừa d i tại Ủy ban nhân dân xã Tiến 

Lộc, huyện Can Lộc, t  h H  Tĩ h vào ngày 12/02/2008. Sau khi kết hôn, vợ 

chồng chung s ng hạnh phúc với  hau được một kho ng thời gian. Do hoàn 

c  h  hó  hă   ăm 2011 hai vợ chồ   cù   sa   N a   m ă , đến  ăm 2015 chị 

Ngô Thị N về Việt Nam còn anh Linh chuyể  sa   Đức   m ă . Vợ chồng phát 

sinh mâu thuẫn từ đó do a h Li h  hô     m trò  bổn phận của   ười chồng t t, 

không mang lại cuộc s ng hạnh phúc cho chị Linh, vợ chồng s ng thiếu sự quan 

tâm, chia sẻ với nhau. Nhận thấy, tình c m vợ chồng không còn, mục đích hô  
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 hâ   hô   đạt được nên anh Dư    Cô   L đề nghị Tòa án gi i quyết được    

hô  với chị Ngô Thị N. 

 - Về co  chu  : Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có hai con chung là 

cháu Dư    Phi Hù  , si h      04/3/2009 v  ch u Dư    Gia Hư  , sinh 

ngày 29/5/2015. Anh Dư    Cô   L có nguyện vọng giao hai con chung cho 

chị Ngô Thị N trực tiếp chăm sóc,  uôi dưỡng. Anh Dư    Cô   L cấp dưỡng 

mỗi th    15.000.000 đồ   cho đế   hi co  trưởng thành. 

 - Về tài s n chung và nợ: Không yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

  Ngoài ra, anh Dư    Cô   L yêu cầu được xét x  vắng mặt và ủy quyền 

việc giao nhận các tài liệu, chứng cứ cho ô   Dư    Cô   Đì h, si h  ăm: 

1962, địa ch : thôn Tiến Giang, xã Đồng Môn, thành ph  H  Tĩ h, t  h H  Tĩ h  

 Quá trình làm việc ô   Dư    Cô   Đì h đồng ý chấp nhận việc ủy quyền 

giao nhận tại liệu của anh Dư    Cô   L 

 Quá trình làm việc chị Nguyễn Thị N â  cũ   trì h b   th ng nhất  hư 

anh Dư    Cô   L trình bày về thời điểm đă       ết hô  cũ    hư mâu thuẫn 

gi a hai vợ chồng. Chị Ngân đồng ý ly hôn đ i với anh Dư    Cô   L. Về con 

chung: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có hai con chung là cháu Dư    Phi 

Hù  , si h      04/3/2009 v  ch u Dư    Gia Hư  , si h      29/5/2015 chị 

Ngân đề nghị được trực tiếp nuôi hai con chung và anh Linh ph i có trách nhiệm 

cấp dưỡng nuôi hai con chung mỗi th    15.000.000 đồ   (mười  ăm triệu 

đồ  ) cho đế   hi c c co  trưởng thành. Về tài s n chung và nợ chung: Không 

yêu cầu Tòa án gi i quyết. 

 Đại diệ  VKSND t  h H  Tĩ h sau  hi  hậ    t việc chấp h  h ph p  uật 

của Th m ph  , Thư    v  c c đư    sự đã phâ  tích  ội du   vụ việc, c c vấ  

đề  đư    sự đã thỏa thuậ  th     hất được với  hau v  đề   hị Tòa     p dụ    

 ho   1 Điều 51, 56, 57, 123, 127, 106, 107, 110, 116, 117 Luật hô   hâ  v   ia 

đì h  ăm 2014, N hị qu ết 326/2016/U TVQHH      30/12/2016 của Ủ  ba  

thườ   vụ Qu c hội. Chấp  hậ   êu cầu  hởi  iệ  của   u ê  đ   anh Dư    

Công L. X  cho anh Dư    Cô   L được    hô  với chị Ngô Thị N. Về co  

chung: Giao hai con chung cháu Dư    Phi Hùng, sinh ngày 04/3/2009 và cháu 

Dư    Gia Hư  , si h      29/5/2015 cho chị N ô Thị N trực tiếp chăm sóc 

 uôi dưỡ  , anh Dư    Cô   L ph i cấp dưỡ   tiề  nuôi hai con chung mỗi 

th    15.000.000 đồ   cho đế   hi co  trưở   th  h. Về  ợ chu  , t i s   

chu  : Khô    êu cầu  ê   hô    em   t. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X  

 Sau  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tại hồ s  vụ    được th m tra tại phiê  

tòa,    iế  trì h b   của đư    sự v  đại diệ  Việ   iểm s t;  Hội đồ     t    

 hậ  đị h: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Tổng lãnh sự quán CHXHCN Việt Nam tại 

Frankfurt am Main – CHL  Đức xác nhân anh Dư    Cô   L đa   si h s ng 

làm việc tại  CHL  Đức. Vì vậy, Tòa án nhân dân t  h H  Tĩ h đã thụ lý vụ án 

thuộc th m quyền gi i quyết theo qu  định tại Điều 37 của Bộ luật T  tụng dân 
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sự  ăm 2015. Do điều kiện công việc nên anh Linh yêu cầu được vắng mặt trong 

toàn bộ quá trình xét x  v  c c t i  iệu  iê  qua  đế  vụ    đề   hị Tòa      i 

về cho ô   Dư    Cô   Đì h    b  đẻ của anh nhậ   ê  că  cứ qu  định tại 

Điều 227 Bộ luật T  tụng dân sự  ăm 2015, Tòa    tiến hành mở phiên tòa xét 

x  vắng mặt anh Linh theo thủ tục chung. 

[2] Về  ội du   

[2.1] Về qua  hệ hô   hâ : Anh Dư    Cô   L v  chị N ô Thị N đã tuâ  

thủ c c điều  iệ   ết hô  v  hai   ười đã đă       ết hô  v o      12/02/2008 

tại UBND xã Tiế  Lộc, hu ệ  Ca  Lộc, t  h H  Tĩ h. Că  cứ qu  đị h về điều 

 iệ   ết hô  của Luật hô   hâ  v   ia đì h   c đị h hô   hâ   i a anh Linh và 

chị N â     hô   hâ  hợp ph p. 

Sau  hi  ết hô , vợ chồ   chu   s    hạ h ph c được một  ho    thời 

gian thì vợ chồ   ph t si h mâu thuẫ  do a h Li h  hô     m trò  bổ  phậ  của 

  ười chồ  , vợ chồ    a c ch  ê  ít  iê   ạc với  hau,  hô   qua  tâm đế  

 hau  ê  tì h c m d  h cho  hau  hô   cò . Anh Ngân  hậ  thấ  tì h c m vợ 

chồ    hô   cò ,  hô   thể tiếp tục, du  trì cuộc s    hô   hâ  được   a, 

mo   mu   được    hô  để tạo  ập cuộc s    mới. 

Xét thấ : Mục đích hô   hâ      â  dự    ia đì h ấm  o, tiế  bộ, hạ h 

phúc, vợ chồ   có   hĩa vụ tô  trọ  , qua  tâm, chu   thủ , chăm sóc,  i p đỡ 

 ẫ   hau... hư   hôn nhân  i a a h Li h v  chị N â   hô   đạt được mục đích 

đó, mâu thuẫ  đã trầm trọ  , vợ chồ   s       thâ  từ  ăm 2021 không còn 

thư     êu, qu  trọ  , chăm sóc, chu   thủ ,  i p đỡ  hau. Tại Điều 51 Luật 

Hô   hâ   ia đì h  ăm 2014 qu  đị h “Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền 

yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn”. Vì vậ , cầ  chấp  hậ   êu cầu của anh 

Dư    Cô   L    cho anh được    hô  chị N ô Thị N để mỗi   ười tự xây 

dự   cuộc s    mới t t đẹp h  . 

 [2.2] Về con chung: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có hai con chung 

là cháu Dư    Phi Hù  , si h      04/3/2009 v  ch u Dư    Gia Hư  , si h 

ngày 29/5/2015. 

 Anh Linh và chị Ngân đã th ng nhất giao con chung cho chị Ngân trực 

tiếp chăm sóc  uôi dưỡng. Các cháu Dư    Phi Hù  , Dư    Gia Hư   có đ   

trình bày nguyện vọ   được ở với mẹ. Nên cần sự thỏa thuận của c c đư    sự 

giao con chung cho chị Ngân tiếp tục chăm sóc,  uôi dưỡng, giáo dục là phù 

hợp với qu  định pháp luật v  điều kiện hoàn c nh mỗi bên.  

Về   hĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con: Anh Linh và chị Ngân đều th ng 

nhất anh Linh cấp dưỡng tiền nuôi hai con chung mỗi tháng 15.000.000 đồng 

cho đế   hi co  trưởng thành. 

2.3] Về tài s n chung, nợ chung: C c đư    sự không yêu cầu tòa gi i 

quyết nên không xem xét. 

[3] Về    phí: N u ê  đ   ph i chịu    phí theo qu  đị h của ph p  uật. 

 V  các l  trên, 
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Q YẾT Đ NH 

 Căn cứ Điều 28, 37, 227, 469, 479 của  ộ  uật T  tụ   dâ  sự năm 2015; 

Că  cứ c c điều 51, 56, 57, 81, 82, 83, 123, 127 Luật Hô   hâ   ia đì h 

năm 2014;  

1. Về quan hệ hôn nhân: X  cho anh Dư    Cô   L được    hô  chị 

N ô Thị N 

    . Về con chun : X   iao hai con chung là cháu cháu Dư    Phi Hùng, 

si h      04/3/2009 v  ch u Dư    Gia Hư  , si h      29/5/2015 cho chị 

Ngô Thị N trực tiếp chăm sóc,  uôi dưỡng, giáo dục cho đế   hi co  trưởng 

thành hoặc có sự tha  đổi về quyền nuôi con.   

 Anh Dư    Cô   L được quyề  đi  ại thăm  om con chung không ai 

được c n trở.  

Về   hĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con: Anh Dư    Cô   L ph i cấp dưỡng 

tiền nuôi hai con chung mỗi th    15.000.000 đồ   (Mười  ăm triệu đồng) cho 

đế   hi co  trưởng thành 

 3. Về án phí :  p dụ   Điều 147, điểm a  ho   5, điểm a  ho   6 Điều 

27 N hị qu ết 326/2016/U TVQH14      30-12-2016 buộc anh Dư    Cô   

L ph i chịu 300.000 đồ      phí    hô  s  th m (đã  ộp theo biê   ai s  

0000532 ngày 22/5/2023 tại Cục Thi h  h    Dâ  sự t  h H  Tĩ h). Và 300.000 

đồ      phí cấp dưỡ    uôi co  chu  . 

N u ê  đ   có qu ề   h    c o b      tro   thời hạ  01 th     ể từ      

 hậ  được b      hoặc  ể từ      b      được  iêm  ết.  ị đ   có qu ề   h    

c o b      tro   thời hạ  15       ể từ      tu ê    .  

 
N     ậ                             
- T ND cấp cao tại H  Nội;       

- VKSND t  h H  Tĩ h; 

- Cục TH DS t  h H  Tĩ h; 

- UBND xã; 

- Đư    sự; 

- Lưu HS, TDS.   

TM. HỘI Đ NG X T X  

Th   phán - Ch   oạ ph  n  o  

 

 

 

 

Trần Thị Thu H ền  

 


